
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 5 (18/10/2021 - 22/10/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(1

8/
10

/2
02

1) 1 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Hoạt cảnh Một ngày của em Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

2 Tiếng Anh Unit 1: What color is it ? - Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

3 Giáo dục thể chất Học 2 động tác bụng và động tác phối hợp Nguyễn Đức Tài

4 Tự nhiên xã hội Trường học của em (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 
(1

9/
10

/2
02

1) 1 Tiếng Việt t - th, nh (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

2 Tiếng Việt t - th, nh (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Toán Tách - Gộp số (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 Đạo đức Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 
(2

0/
10

/2
02

1) 1 Tiếng Anh Unit 1: What color is it ? - Lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

2 Tiếng Việt r - tr (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Tiếng Việt r - tr (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 Toán Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

5 
(2

1/
10

/2
02

1)

1
Nghệ thuật
(Âm nhạc)

1.Khám phá: Bức tranh mô tả các hoạt động trong công viên

2.Nghe nhạc:  Nghe, vận động theo nhạc bài Vũ điệu chú gà. Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

2 Tiếng Việt ia (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Tiếng Việt ia (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 Toán So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

6 
(2

2/
10

/2
02

1)

1
Nghệ thuật
(Mĩ thuật) Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản Vũ Thị Lan

2 Tiếng Việt ua - ưa (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Tiếng Việt ua - ưa (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4
Hoạt động 
trải nghiệm Những việc em thường làm ở nhà Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Quận 3, ngày 20 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 5 (18/10/2021 - 22/10/2021

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(1

8/
10

/2
02

1)

1 Hoạt động trải nghiệm SHDC:Hoạt cảnh: Một ngày của em Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Đạo đức Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (T.1) Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

3 Tiếng Anh Unit 1: What color is it ? - Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga 4316353526 608704 https://us04web.zoom.us/j/4316353526?
pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva3g4Ly9tNG5Edz09

4 Giáo dục thể chất Nguyễn Đức Tài

3 
(1

9/
10

/2
02

1)

1 Tiếng Việt T t th nh (T.1) Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Tiếng Việt T t th nh (T.2) Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

3 Toán Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 Tự nhiên xã hội Bài 5: Ôn tập chủ đề: GIA ĐÌNH Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 
(2

0/
10

/2
02

1)

1 Toán So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Tiếng Anh Unit 1: What color is it ? - Lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga 4316353526 608704 https://us04web.zoom.us/j/4316353526?
pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva3g4Ly9tNG5Edz09

3 Tiếng Việt R r tr (T.1) Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 Tiếng Việt R r tr (T.2) Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

5 
(2

1/
10

/2
02

1)

1 Toán Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Nghệ thuật
(Âm nhạc)

1.Khám phá: Bức tranh mô tả các hoạt động trong công viên
2.Nghe nhạc:  Nghe, vận động theo nhạc bài Vũ điệu chú gà.Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

3 Tiếng Việt ia (T.1) Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 Tiếng Việt ia (T.2) Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

6 
(2

2/
10

/2
02

1)

1 Tiếng Việt ua ưa (T.1) Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Nghệ thuật
(Mĩ thuật) Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản Vũ Thị Lan

3 Tiếng Việt ua ưa (T.2) Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 Hoạt động 
trải nghiệm SH theo chủ đề: Những việc em thường làm ở nhàNguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Quận 3, ngày 20 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1C - TUẦN 5 (18/10/2021 - 22/10/2021

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(1

8/
10

/2
02

1) 1 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Hoạt cảnh Một ngày của em Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Đạo đức Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3
Nghệ thuật
(Âm nhạc)

1.Khám phá: Bức tranh mô tả các hoạt động trong công viên
2.Nghe nhạc:  Nghe, vận động theo nhạc bài Vũ điệu chú gà.Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

4 Tiếng Anh Unit 1: What color is it ? - Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

3 
(1

9/
10

/2
02

1) 1 Giáo dục thể chất Học 2 động tác bụng và động tác phối hợp Nguyễn Đức Tài

2 Tiếng Việt t - th, nh (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3 Tiếng Việt t - th, nh (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

4 Toán Tách - Gộp số (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

4 
(2

0/
10

/2
02

1) 1 Tiếng Việt r - tr (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Tiếng Việt r - tr (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3 Tiếng Anh Unit 1: What color is it ? - Lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

4 Toán Tách - Gộp số (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

5 
(2

1/
10

/2
02

1)

1 Tiếng Việt r - tr (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Tiếng Việt r - tr (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3 Tự nhiên xã hội Trường học của em (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

4 Toán Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

6 
(2

2/
10

/2
02

1)

1 Tiếng Việt ua - ưa (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Tiếng Việt ua - ưa (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3
Nghệ thuật
(Mĩ thuật) Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản Vũ Thị Lan

4
Hoạt động 
trải nghiệm Những việc em thường làm ở nhà Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn
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